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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP A5
 Chủ đề: Giao thông 

I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
1.1. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 
MT4: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động.
- Trẻ thực hiện phối hợp tay- mắt trong vận động: “Ném và bắt bóng với người đối diện (Khoảng cách 4m)”.
MT 6: Trẻ thực hiện được bài tập dùng sức bật của chân và giữ được thăng bằng khi thực hiện bật – nhảy:
+ Bật xa 40-50 cm.
+ Bật nhảy từ trên cao xuống (40-50cm).
1.2. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
MT 9: Trẻ có thể lựa chọn một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm.
- Trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất đạm: thịt cá...
- Trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả... 
- Nhận biết, phân loại thực phẩm có lợi, có hại cho sức khỏe.
- Trẻ biết phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
2. Phát triển nhận thức
* Khám phá khoa học
2.1. Nhận bết mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản
MT 28: Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…
- Trẻ biết diễn đạt hiểu biết qua trò chơi đóng vai.
- Biết thể hiện hiểu biết qua hoạt động tạo hình, múa, hát.
- Kể chuyện, mô tả, trình bày lại đối tượng bằng lời nói hoặc hình ảnh.
MT 29: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng… của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2- 3 dấu hiệu.
- Nêu được tên gọi, đặc điểm, công dụng... của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu. So sánh sự khác nhau giữa các loại phương tiện.
+ Tìm hiểu một số PTGT phổ biến và người điều khiển PTGT.
MT 30: Trẻ biết một số luật, biển báo giao thông đơn giản.
- Trẻ biết một số biển báo như : Biển cấm đi ngược chiều, biển đường dành cho trẻ em, biển qua đường, biển cấm trẻ em đi vào… và ý nghĩa, công dụng của từng biển báo đó.
+ Tìm hiểu một số biển báo GT đường bộ.
2.2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
*Nhận biết số đếm, số lượng
MT 32: Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
+ Đếm đến 10, nhận biết nhóm đồ vật có số lượng là 10. Nhận biết số 10.
MT 34: Trẻ biết tách, gộp số lượng trong phạm vi 10.
- Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau và đếm
- So sánh số lượng của 2 nhóm.
+ Tách, gộp trong phạm vi 10.
MT 35: Trẻ biết so sánh, thêm, bớt số lượng trong phạm vi 10.
- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau- nhiều nhất- ít hơn- ít nhất
+ Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10.
2.3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh
MT 52: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội .
- Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động của những dịp lễ hội: ngày Quốc khánh 2/9; ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Khai giảng, Tết trung thu, ngày Tết Nguyên đán…
3. Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp
3.1. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
MT 61: Trẻ miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái...của nhân vật.
- Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái...của nhân vật
+ Trẻ nhớ tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện: “Qua đường”.
MT 62: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung và thuộc bài thơ: “Cô dạy con”; “Bó hoa tặng con”.
MT 64: Đóng được vai của các nhận vật
- Trẻ biết được đặc điểm, hành vi, lời nói, cảm xúc của các nhân vật. Biết phân biệt tính cách các nhân vật.
- Trẻ biết thể hiện vai diễn theo ý tưởng bản thân, phù hợp với đặc điểm, tính cách nhân vật.
- Biết nhập vai, thể hiện vai diễn phù hợp với tính cách nhân vật.
3.2. Làm quen với việc đọc - viết
MT 68: Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
- Trẻ kể được nội dung câu chuyện theo tranh minh hoạ một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trình tự. 
- Trẻ biết sử dụng lời nói để diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ cá nhân. 
- Trẻ biết liên hệ nội dung câu chuyện với kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế của bản thân.
MT 69: Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra- vào, cấm lửa, biển báo giao thông...
- Trẻ nhận biết gọi đúng tên một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
- Hiểu được ý nghĩa của các ký hiệu: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra- vào, cấm lửa, biển báo giao thông.
MT 70: Trẻ nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
+ Làm quen chữ cái l, h, k.
MT 71: Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
- Trẻ biết cầm bút đúngcách và ngồi đúng tư thế khi viết.
- Trẻ tô, đồ đúng hướng đúng nét các nét cơ bản và chữ cái theo nét chấm mờ
- Sao chép được một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
+ Trẻ biết tô, đồ các chữ cái l, m, n.
4. Phát triển tình cảm - xã hội
4.1. Thể hiện sự tự tin tự lực
[bookmark: _Hlk208217616]MT 77: Trẻ có thể tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi)
[bookmark: _Hlk208217627]- Trẻ tự thực hiện làm một số công việc đơn giản hằng ngày đối với bản thân và gia đình, trường lớp…
4.2. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
MT 80: Trẻ biết an ủi, chia vui với người thân và bạn bè.
- Tự điểu chỉnh được cảm xúc của mình trong các tình huống giao tiếp, hoàn cảnh. 
- Tự có trách nhiệm với những hành vi, cảm xúc của mình, với người khác và với môi trường xung quanh
4.3. Quan tâm đến môi trường
MT 91: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định. Biếthắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...)
- Trẻ không vứt rác bừa bãi, biết bỏ rác đúng nơi quy định. Giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Nhận ra các hành động đúng và không đúng với môi trường.
- Nhắc nhở người khác biết giữ ìn và bảo vệ môi trường.
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
5.1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
MT 93: Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sửu dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng.
- Trẻ biết lắng nghe và bắt chước các âm thanh, dáng điệu từ môi trường xung quanh
- Thể hiện cảm xúc của mình khi nghe âm thanh hoặc ngắm nhìn sự vật, hiện tượng.
- Sử dụng các từ ngữ gợi cảm phù hợp để diễn đạt cảm xúc.
- Bày tỏ sựu tán thưởng trước vẻ đẹp hoặc điều hay trong môi trường sống.
MT 95: Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của tác phẩm nghệ thuật.
- Nhận biết cái đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống.
- Bày tỏ ý kiến, cảm xúc trước cái đẹp.
- Thể hiện cảm nhận và biết giữ gìn tạo ra cái đẹp. 
- Tôn trọng sản phẩm, sáng tạo của người khác.
5.2. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 
MT 97: Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc
với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). 
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- Trẻ gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
+ Trẻ biết hát kết hợp vận động minh họa bài: “Đường em đi”.
+ Trẻ biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu phối hợp bài: “Ngày vui mồng 8/3”.
+ Trẻ biết hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: “Em đi qua ngã tư đường phố”.
MT 98: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
+ Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để thực hiện bài tạo hình: “Vẽ tàu hỏa; Vẽ máy bay trực thăng”.
MT 99: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
+ Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé, dán để thực hiện bài tạo hình: “Cắt, dán xe ô tô; Làm thiệp ngày 8/3; Xé, dán thuyền buồm”
5.3. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
MT 102: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục. 
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình.
5.4. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
MT 103: Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
- Trẻ tự nghĩ ra các cách tạo âm thanh bằng cơ thể hoặc đồ vật xung quanh.
- Sáng tạo vận động minh họa phù hợp với nội dung bài hát
- Thể hiện cảm xúc và sự yêu thích âm nhạc qua các hình thức biểu diễn đa dạng

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu 
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm công dụng, lợi ích của một số phương tiện giao thông và người điều khiền các phương tiện giao thông đó. Trẻ phân loại được một số phương tiện giao thông qua đặc điểm, lợi ích, nơi hoạt động. Nhận biết một số dịch vụ giao thông.
- Trẻ biết được ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và những hoạt động, việc làm nhằm tôn vinh tất cả những người phụ nữ trên toàn thế giới.
- Trẻ biết nhận biết được tên gọi, hình dạng, đặc điểm và hiểu được nội dung thông báo của một số nhóm biển báo phổ biến.
- Trẻ biết dùng 2 tay ném và bắt bóng với người đối diện; Biết cách bật xa 40 – 50 cm; Biết bật nhảy từ trên cao xuống (40 – 50 cm).
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ các chữ cái l, h, k và tìm chữ cái l, h, k trong từ trong tiếng. Trẻ biết tô, đồ các chữ cái l, h, k.
- Trẻ nhận biết được các nhóm đồ vật có số lượng 10, đếm đến 10. Nhận biết số 10; Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10; Trẻ biết tách, gộp trong phạm vi 10.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, thuộc và hiểu nội dung bài thơ: “Cô dạy con”; “Bó hoa tặng cô”.
- Trẻ nhớ tên chuyện, hiểu nội dung câu truyện: “Qua đường”.
- Trẻ biết vẽ và tô màu tàu hỏa; Biết vẽ và tô màu máy bay trực thăng; Biết cách cắt, dán xe ô tô; Biết xé, dán thuyền buồm; Biết làm thiệp bằng các nguyên vật liệu khác nhau để tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo nhân ngày 8/3.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc và hát đúng giai điệu các bài hát; Trẻ biết hát kết hợp vận động minh họa bài “Đường em đi”; Trẻ biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu phối hợp bài: “Ngày vui mồng 8/3”; Trẻ biết hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: “Em đi qua ngã tư đường phố”; Biết tên bài hát, tên tác giả và lắng nghe cô hát bài: “Anh phi công ơi; Hoa trong vườn, Gửi anh một khúc dân ca”. Biết tên trò chơi và cách chơi của TCÂN: “Ai đoán giỏi, Tai ai tinh, Nghe giai điệu đoán tên bài hát”.
- Trẻ được làm quen với một số trò chơi và biết cách chơi trò chơi.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng hát đúng giai điệu, hát theo nhịp bài hát. Kỹ năng hát kết hợp vận động minh họa, kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm. Kỹ năng hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu phối hợp.
- Rèn kỹ năng dùng 2 tay ném và bắt bóng với người đối diện; Kỹ năng bật xa 40 – 50 cm; Kỹ năng bật nhảy từ trên cao xuống (40 – 50 cm).
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm các chữ cái l, h, k. Kỹ năng tô, đồ chữ cái, chữ số.
- Rèn kỹ năng đếm và nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng là 10. Kỹ năng nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10. Kỹ năng tách, gộp trong phạm vi 10.
- Rèn kỹ năng vẽ, tô màu và bố cục tranh hợp lý. Kỹ năng tạo hình bằng nhiều cách khác nhau như: cắt, dán, xé, dán…
* Thái độ:
- Trẻ biết con người khi sử dụng một loại phương tiện giao thông nào đó phải giữ gìn bảo vệ. Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ có ý thức chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông. Có ý thức kỷ luật tập thể tốt.
- Trẻ biết yêu quý kính trọng bà, mẹ và tát cả những người phụ nữ. Mong muốn làm được điều gì đó dành tặng bà và mẹ.
- Trẻ biết tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ giao thông khi tham gia giao thông.



2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chủ đề: “Giao thông” như: xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, thuyền buồm, máy bay, khinh khí cầu…các loại biển báo giao thông, cây xanh, cây ăn quả, mô hình sa bàn giao thông, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sỹ, đồ chơi bán hàng, chú cảnh sát giao thông, ngã tư đường phố, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…sách truyện có nội dung tranh ảnh về giao thông... đảm bảo phong phú đa dạng về chủng loại, màu sắc, chất liệu.
- Các khu vực trong lớp được trang trí, bố trí sắp xếp theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu “Học bằng chơi” của trẻ. Cải tạo môi trường hấp dẫn, với nhiều đồ dùng học tập mang tính tự học, tự khám phá và thân thiện trong lớp học nhằm tạo cơ hội phát triển cho trẻ.
- Tận dụng nguyên vật liệu thiên nhiên, vật liệu phế thải sẵn có tại địa phương như vỏ cây, vỏ lạc, bìa cát tông, vỏ sữa chua để trẻ sáng tạo cùng cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề và cho trẻ trải nghiệm. Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề. 
- Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và
trẻ với những người xung quanh.
- Hành vi, cử chỉ của giáo viên đôí với trẻ, đối với người khác luôn mẫu mực để trẻ học tập và noi theo. Gần gũi yêu thương và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo niềm tin cho trẻ.
- Cô luôn tạo không khí giao tiếp cởi mở, thân thiện, gần gũi giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với cô giáo. Luôn tạo tâm thế thoải mái cho trẻ, để trẻ hào hứng, tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Thường xuyên trò chuyện, gần gũi cùng trẻ để hiểu nhu cầu, sở thích của trẻ.
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Giáo án, máy tính, tivi, que chỉ...
- Bài giảng điện tử. Nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Tranh ảnh về chủ đề, nội dung các hoạt động, bộ tranh hướng dẫn trẻ thực hiện sách.
- Tranh mẫu các hoạt động tạo hình. Tranh minh họa thơ, truyện...
- Bộ dạy toán.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lôtô, tranh ảnh về chủ đề Giao thông…. 
- Vòng, gậy thể dục; bóng; ghế thể dục, bục bật…
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc: Bộ đồ chơi xây dựng, Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bán hàng, xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, thuyền buồm, máy bay, khinh khí cầu…các loại biển báo giao thông, cây xanh, cây ăn quả, mô hình sa bàn giao thông, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sỹ, đồ chơi bán hàng, chú cảnh sát giao thông, ngã tư đường phố, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, cây xanh, cây ăn quả, đồ chơi góc toán…
- Thẻ chữ cái l, h, k thẻ chữ số từ 1 đến 10, các hình học…
- Tranh thơ chữ to, bộ ghép tranh truyện, bài thơ…
- Sách tập tô và làm quen chữ cái; Sách làm quen với toán qua các con số, Bé làm quen với toán và tập tô chữ số; Sách tạo hình, toán, bút sáp màu, bút chì, bảng, phấn, đất nặn, kéo…
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề.
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. 
- Tranh, truyện thơ chủ đề về “Giao thông”.
- Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ A4
- Các tranh ảnh về các hoạt động của trẻ ở trường mầm non.

   III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 25/02 – 27/02/2026
	Tuần 2
Từ 02/03-06/03/2026
	Tuần 3
Từ 09/03-13/03/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	Các PTGT và người điều khiển PTGT
	Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
	Một số luật giao thông
	

	Đón trẻ
Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề giao thông, về một số PTGT phổ biến và người điều khiển PTGT. Trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, trò chuyện về một số biển báo GT đường bộ.
- Cho trẻ xem các hình ảnh về về một số PTGT phổ biến và người điều khiển PTGT, về một số biển báo GT đường bộ.
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Văn nghệ, tặng hoa, tặng quà…

	

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy.
+ Tay vai: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay.
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên.
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng.
+ Bật: Bật khép tách chân.
- Tập kết hợp lời ca bài: “Em đi qua ngã tư đường phố”.
	

	Hoạt động học
	Thứ
2
	



	KPXH
Tìm hiểu, trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
	Thể dục
- Bật nhảy từ trên cao xuống (40 – 50 cm).
+ Trò chơi: “Ném lon”.


	

	
	3
	



	Thể dục
- Bật xa 40 – 50cm.
+ Trò chơi: “Kéo co”.

LQCV
Ôn chữ cái l, h, k.

	Tạo hình
- Vẽ máy bay trực thăng (Mẫu)

LQVH
Truyện: “Qua đường”.
	

	
	4
	KPKH
Tìm hiểu một số PTGT phổ biến và người điều khiển PTGT


LQCV
Làm quen với chữ cái
L, h, k
	LQVH
Thơ: “Bó hoa tặng cô”.
	KPKH
Tìm hiểu 1 số biển báo GT đường bộ
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	Tạo hình
Cắt, dán xe ô tô (Mẫu)

LQVH
Thơ: “Cô dạy con”.
	Tạo hình
Làm thiệp ngày 8/3 (Đề tài)

	LQVT
Tách, gộp trong phạm vi 10
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	Thể dục
Ném và bắt bóng bằng 2 tay với người đối diện (khoảng cách 4m)

LQVT
Đếm đến 10, nhận biết nhóm đồ vật có số lượng là 10. Nhận biết số 10.
	LQVT
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10.
	LQCV
Tập tô chữ cái l, h, k.
	

	Hoạt động
ngoài trời
	Thứ 2
	
	- Dạo chơi, quan sát trên con đường làng.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Phấn, giấy, lá cây…
	- Thí nghiệm: Vì sao chong chóng lại quay
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự chọn: Phấn, bóng, đu quay, cầu trượt...
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	- TCVĐ: 
+ Chuyền bóng.
+ Bánh xe quay.
- Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, phấn, lá, giấy, bóng…

	- Quan sát: Góc thiên nhiên lớp A5
- TCVĐ: “Người tài xế giỏi”.
- Chơi tự chọn: Phấn, bóng, chơi đồ chơi bán hàng…

	- TCVĐ:  
+ Mèo và chim sẻ.
+ Chuyền bóng.
- Chơi tự chọn: Phấn, bóng, đu quay, cầu trượt...
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	- Quan sát: Xe máy.
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
- Chơi tự chọn: Phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát:
Cây mộc
- TCVĐ: “Trồng nụ, trồng hoa”.
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi ngoài trời, phấn, sỏi đá…

	- TCVĐ: 
+ Bịt mắt bắt dê
+ Thi đi nhanh
- Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây…
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	- TCVĐ: 
+ Rồng rắn lên mây.
+ Lái xe an toàn.
- Chơi tự chọn: Bóng, phấn, giấy…

	- TCVĐ: 
+ Kéo co. 
+ Lái xe an toàn.
- Chơi tự chọn: Bóng, phấn, giấy…


	- Quan sát: Cây bằng lăng
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
- Chơi tự chọn: Phấn, vòng, bóng, đu quay, cầu trượt...
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)


	Thứ 5
	
	
	Hoạt động trải nghiệm: Bé với an toàn giao thông.
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1, T2, T3): Xây dựng bến xe, xây dựng ngã tư đường phố
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: Bến xe, ngã tư đường phố...
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, kỹ sư trưởng, ai là thợ xây?...
- Trẻ biết xây dựng, lắp ghép bố cục cho công trình hài hòa, sáng tạo, khoa học và đẹp mắt…
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
Vật liệu xây dựng: Các loại PTGT, cây cỏ, hoa, rau, mô hình sa bàn giao thông, ngã tư đường phố, các loại biển báo, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đồ chơi xây dựng…
+ Hàng rào bằng lọ su su, các khối lắp ghép......
c) Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư thiết kế chỉ huy công trình, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình:
+ Xây dựng bến xe: Trẻ sử dụng các loại PTGT, các khối gỗ, lọ su, su, bìa carton… xây dựng mô hình bến xe, sân chơi, cây xanh, đồ chơi ngoài trời…
+ Xây dựng ngã tư đường phố: Trẻ cùng chia thành từng nhóm nhỏ, phân công nhau xây dựng ngã tư đường phố có các loại PTGT, các loại biển báo GT, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…
2. Góc phân vai 
(T1,2,3): Chú cảnh sát giao thông; Phòng bán vé, Bán hàng...
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết đóng vai: chú cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư đường phố, mặc trang phục cảnh sát giao thông, đội mũ, tay cầm gậy dùi cui, thổi còi…
- Trẻ biết phản ánh được đầy đủ công việc, hoạt động của chú cảnh sát giao thông và người tham gia giao thông...
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng đồ chơi để thực hiện hành động chơi, vai chơi của mình. 
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy, cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, nhập vai khi chơi trò chơi.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi, thảo luận nhóm sôi nổi khi tham gia chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Bộ đồ chơi chú cảnh sát giao thông: Mũ, quần án, gậy, còi…các loại PTGT, các biển báo GT, các loại đèn tín hiệu giao thông…đồ chơi bán hàng, vé xe bằng giấy, tiền bằng giấy…
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn cho trẻ cách thỏa thuận vai chơi, nhận vai chơi nhận và cách thể hiện vai chơi: 
+ Trẻ đóng vai chú cảnh sát giao thông đứng gác ở ngã tư đường phố, biết sử dụng các công cụ và trang phục để thể hiện vai chơi, biết đặt các câu hỏi khi tham gia chơi với bạn…
+ Trẻ đóng vai làm cô bán hàng, người bán vé tàu, vé xe, trẻ khác làm khách mua hàng, biết sử dụng ngôn ngữ giao tiếp khi tham gia chơi trò chơi với bạn…biết sử dụng tiền giấy trao đổi mua bán hàng, mua vé tàu, vé xe…
3. Góc học tập 
(T1): Chơi domino chữ cái và số; Chơi bảng chun học toán, bộ học toán; Xếp số, các chữ cái đã học bằng hột hạt, chơi lô tô số và hình...
(T2,3): Chơi domino chữ cái và số; Chơi bảng chun học toán, bộ học toán; Xếp số và các chữ cái đã học bằng hột hạt.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách chơi domino chữ cái và số.
- Biết sử dụng chun để tạo thành chữ số, hình học, các nét chữ…theo ý thích; 
- Biết sử dụng hột hạt để tạo thành các chữ số từ 1 đến 10, các chữ cái l, h, k.
- Biết sử dụng bộ học toán để phân nhóm các loại đồ dùng, xếp tương ứng…
- Rèn cho trẻ tư duy logic, quan sát và ghi nhớ.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi, vai chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Bộ domino, bảng chun học toán, bộ học toán cho trẻ 5-6 tuổi, bảng, các loại hột hạt: sỏi, ngô, nắp chai, …
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn cho trẻ sử dụng quân domino để chơi: đoán hình, số… tìm số, hình giống nhau để nối số, hình…
- Trẻ sử dụng chun căng qua các đinh để tạo hình học, chữ số, số đếm hoặc các dạng mô hình sáng tạo theo ý thích của trẻ.
- Trẻ sử dụng các loại hột hạt khác nhau để xếp thành các chữ số trẻ đã làm quen, xếp các chữ cái l, h, k và xếp theo ý thích của trẻ.
- Sử dụng bộ học toán để phân loại các đối tượng, xếp và đếm theo khả năng, xếp tương ứng 1:1…
4. Góc thư viện 
(T1,2,3): Xem tranh ảnh về chủ đề, chơi rối chuyện về chủ đề.  
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách giở sách, truyện để xem, “đọc” theo ý thích.
- Hình thành thói quen đọc sách, yêu thích sách truyện.
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy, khả năng tập trung và ghi nhớ cho trẻ
- Thu dọn sách, truyện vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Tranh truyện, sách ảnh, sách kể chuyện có hình ảnh minh họa, rối tay kể chuyện…
c) Cách chơi
- Cô cho trẻ chọn sách yêu thích, ngồi đọc theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân.
Cô đi quan sát, gợi mở, đặt câu hỏi nhẹ nhàng, nhắc trẻ giữ gìn sách, không xé-không làm rách sách và trả sách đúng chỗ sau khi đọc.
- Trẻ chọn một cuốn truyện và dùng hình ảnh để kể lại nội dung bằng lời của mình hoặc kể theo nhóm cho nhau nghe.
- Trẻ sử dụng rối tay, phân vai nhau diễn theo ý thích.
- Sau khi chơi cô mời trẻ kể lại chuyện, giới thiệu sách đã đọc, cô khen ngợi tinh thần đọc sách, biết giữ gìn sách.
5. Góc nghệ thuật 
(T1,2,3): Hát, múa một số bài hát về chủ đề; Vẽ ô tô; Vẽ, tô màu, xé, cắt dán các loại PTGT, các loại biển báo GT, đèn tín hiệu giao thông...
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết hát, múa, sử dụng dụng cụ âm nhạc để biểu diễn các bài hát có trong chủ đề.
- Biết vẽ các loại PTGT; Vẽ, tô màu, xé, cắt dán các loại PTGT, các loại biển báo GT, cột đèn tín hiệu GT...
- Phát triển năng khiếu thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật của trẻ. Rèn sự khéo léo, kiên trì qua cắt, xé, dán, vẽ...
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ dùng, đồ chơi.
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Dụng cụ âm nhạc: trống, phách, mõ, mũ múa, xắc xô…
- Giấy A4, sáp màu, kéo, keo, giấy màu…
c) Cách chơi
- Cô cho trẻ tự chọn các bài hát trong chủ đề mà trẻ thích để biểu diễn cá nhân, theo nhóm nhỏ: hát, múa, sử dụng dụng cụ âm nhạc để gõ đệm.
- Cô gợi ý cho trẻ sử dụng bút màu vẽ, tô màu về các loại PTGT, các loại biển báo GT, cột đèn tín hiệu giao thông…Trẻ chọn giấy màu, kéo, hồ để cắt xé, dán lên giấy tạo thành bức tranh về chủ đề giao thông theo ý thích.
6. Góc thiên nhiên
(T1,2,3): Gieo hạt, trồng và chăm sóc cây xanh; Chơi cát, nước; Chơi chìm nổi...
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích… một số cây ở góc thiên nhiên, biết cách làm đất, gieo hạt, chăm sóc cây: lau lá, nhổ cỏ, nhặt lá úa, tưới nước cho cây, quan sát sự nảy mầm của cây…
- Biết làm đất, gieo hạt, tưới nước và quan sát sự nảy mầm của cây. 
- Trẻ biết đặc điểm của cát và nước, sử dụng các đồ dùng đồ chơi để xây dựng, tạo hình theo ý thích.
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm: chất liệu, hình dạng...phân biệt được sự khác biệt giữa vật chìm, vật nổi khi được thả vào nước.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ dùng, đồ chơi.
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Dụng cụ chăm sóc cây, khăn, bao tay, bình tưới, hạt giống, thùng xốp, vỏ hộp sữa chua…
- Cát sạch, nước sạch, đồ chơi tạo hình cát, khăn lau, phễu, ca…
- Chậu, khay nước, roe đụng các vật khác nhau: thìa nhựa, nắp chai, miếng xốp, cốc giấy, lá cây…; viên đá, sỏi, thìa inox, miếng kim loại, đồng xu…
c) Cách chơi
- Cô trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây xanh. Tổ chức cho trẻ làm đất, gieo hạt, trồng cây, cho trẻ tự chọn các dụng cụ mà trẻ thích để thực hiện chăm sóc cây theo cá nhân, theo nhóm nhỏ, cùng quan sát sự phát triển của cây xanh.
- Cô nêu nội quy khi chơi với cát, nước: không té nước bạn, không ném cát, …gợi ý cho trẻ chơi một số trò chơi: múc nước bằng ca đổ qua phễu, dùng khuôn tạo hình cát ướt, làm công trình bằng cát… theo ý thích của trẻ.
- Cô cho trẻ quan sát chậu nước và vật dụng cho trẻ đoán vật nào nổi, vật nào chìm. Tại sao vật này lại nổi, tại sao vật đó lại chìm. Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ để trẻ chơi: mỗi bạn thả một vật và nói dự đoán, quan sát và kết luận. Sau đó trẻ cùng bạn phân loại các vật nào nổi, vật nào chìm. Trong khi chơi cô nhắc trẻ không làm rơi vãi nước.
->Kết thúc chơi cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi để đúng nơi quy định, vệ sinh tay sạch sẽ.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn cho trẻ nề nếp vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. 
- Rèn cho trẻ nề nếp ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc. Tự, cất đồ dùng cá nhân trước và sau ngủ.
- Rèn cho trẻ nề nếp ăn uống hợp vệ sinh, khoa học.
	

	Hoạt động chiều
	Thứ2
	
	Âm nhạc
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu phối hợp bài “Ngày vui mồng 8/3”.
+ Nghe hát: “Hoa trong vườn”.
+ Trò chơi: “Tai ai tinh”.
	Âm nhạc
- Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài:  “Em đi qua ngã tư đường phố”.
+ Nghe hát: “Gửi anh một khúc dân ca”.
+ Trò chơi: “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”.
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	- Xem video về an toàn giao thông – Tôi yêu Việt Nam.
+ Tập 4: “Vòng tay an toàn”.
- Hoạt động góc.
	- Thực hiện vở làm quen với toán qua các con số (trang 30 – quyển 2).
- TCVĐ: “Ném lon”.
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	Âm nhạc
- Hát kết hợp vận động minh họa bài: “Đường em đi”.
+ Nghe hát: “Anh phi công ơi”
+ Trò chơi: “Ai đoán giỏi”.

	- Kỹ năng sống: Bé tham gia giao thông an toàn.
- TCVĐ: “Lộn cầu vồng”.
	- Xem video về an toàn giao thông – Tôi yêu Việt Nam.
+ Tập 5: “Giao thông thông thoáng”.
- Hoạt động góc.
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	- Vẽ tàu hỏa.
- Thực hiện vở bé làm quen với toán (Trang 24, 25, 26) – Quyển 2.
	- Thực hiện vở làm quen với toán qua các con số (trang 27, 28, 29 – quyển 2).
- TCVĐ: “Bịt mắt bắt dê”.

	- Xé, dán thuyền buồm.
- TCVĐ: “Cáo ơi? Ngủ à?”.
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	








